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TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ban hành quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn liên ngành xác định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở kết quả rà soát, xác định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai; tỷ trọng sản phẩm khoáng sản và hệ số nở rời đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh tại Báo cáo số 1962/BC-ĐLN ngày 24/6/2020 của Đoàn liên ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:


- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

- Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010; 

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;


- Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 


- Căn cứ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ  về phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

2. Sự cần thiết phải ban hành văn bản:
Ngày 10/9/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2604/QĐ-UBND quy định tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai, tỷ trọng sản phẩm khoáng sản và hệ số nở rời đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; quá trình thực hiện đã đem lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, theo Kết luận kiểm toán việc cấp phép, quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản giai đoạn 2013-2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tại Văn bản số 691/TB-KTNN ngày 23/12/2019 của Kiểm toán nhà nước thì Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh chưa bao quát hết các loại khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường khai thác phải qua sàng, phân loại trước khi bán ra (cụ thể là các sản phẩm đá có kích cỡ nhỏ hơn 0,5cm). Do vậy, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 10/9/2014.

3. Kết quả thực hiện 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 364/UBND-NL1 ngày 17/01/2020 về việc thực hiện Kết luận kiểm toán về cấp phép, quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản giai đoạn 2013-2018 trên địa bàn tỉnh trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 10/9/2014; Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Sở, ngành: Xây dựng, Công Thương, Tài Chính, Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế tỉnh tham mưu và UBND tỉnh đã thành lập Đoàn liên ngành xác định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 để xây dựng, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 10/9/2014.

Sau khi tổ chức thực hiện, rà soát tại các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tham khảo số liệu có liên quan theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đã được công bố và quy định của các tỉnh trong khu vực; Đoàn liên ngành đã xác định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai; tỷ trọng sản phẩm khoáng sản và hệ số nở rời đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh và có Báo cáo số 1962/BC-ĐLN ngày 24/6/2020, trong đó đề xuất sửa đổi bổ sung Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh cụ thể như sau:


a) Về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai:

- Đề nghị giữ nguyên tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai đối với các loại khoáng sản: Mangan, sắt, quặng sericit hàm lượng ≥ 41 %; đất sét ruộng làm gạch, ngói; đá hộc, đá xô bồ (đá hỗn hợp sau nổ mìn) theo quy định tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh. 

Lý do: kết quả rà soát đã được Đoàn liên ngành tham mưu ban hành Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh thực hiện; qua rà soát hiện quy trình sản xuất, chế biến quặng sericit hàm lượng ≥ 41 %, đất sét ruộng làm gạch, ngói không thay đổi; các đơn vị khai thác mangan, sắt trên địa bàn hiện giấy phép khai thác đã hết hiệu lực hoặc đang dừng khai thác, chế biến; đá hộc, đá xô bồ (đá hỗn hợp sau nổ mìn) là sản phẩm sau nổ mìn, không qua chế biến.

- Đề nghị điều chỉnh giảm tỷ lệ đối với khoáng sản quặng ilmenit, thạch anh và đá xây dựng. 
Lý do: Đối với quặng ilmenit, thạch anh do quá trình sản xuất, đơn vị đã cải tiến công nghệ chế biến so với trước đây, dẫn đến tỷ lệ thu hồi sản phẩm ngày tăng lên, thu được nhiều sản phẩm hơn sau khi chế biến. 
Đối với đá xây dựng, do quá trình sản xuất thực tế tại các đơn vị ngoài sản phẩm chính còn tạo ra cùng lúc nhiều sản phẩm phụ; do vậy, để bao quát hết tất cả sản phẩm sau chế biến, Đoàn liên ngành đề nghị quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai chung cho tất cả sản phẩm đá xây dựng sau chế biến và tỷ lệ quy đổi giảm do tính cả sản phẩm phụ thu hồi được. 
- Đề nghị quy định bổ sung các loại khoáng sản: Quặng Sericit hàm lượng < 41%; gạch 4 lỗ 220x100x100 mm làm từ đất sét ruộng; các sản phẩm gạch tuynel làm từ đất sét đồi; nước khoáng đóng bình, đóng chai, đóng chai có gas. 
Lý do: chưa được quy định tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

b) Về tỷ trọng và hệ số nở rời các loại khoáng sản: 

- Đề nghị không quy định “Hệ số nở rời các loại khoáng sản từ thể tự nhiên sang thể nguyên khai” và “Tỷ trọng các loại khoáng sản” trên địa bàn tỉnh.
Lý do: qua kết quả rà soát, chưa có quy định UBND cấp tỉnh quyết định hệ số nở rời và tỷ trọng sản phẩm khoáng sản trên địa bàn. Mặt khác, hệ số nở rời, tỷ trọng một loại khoáng sản tại các mỏ có sự khác nhau, phụ thuộc vào đặc điểm địa chất, thành phần khoáng sản; để xác định cụ thể hệ số nở rời, tỷ trọng các loại khoáng sản phải lấy mẫu thí nghiệm kiểm tra trong quá trình thăm dò khoáng sản.
4. Kiến nghị
 Trên cơ sở kết quả rà của Đoàn liên ngành thành lập theo Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh; căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai làm căn cứu tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thay thế Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh (Có Dự thảo quyết định gửi kèm theo).
Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:    
- Như trên;

- Các Sở, ngành: Xây dựng, Công Thương, Tài Chính, 

Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Cục thuế tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Giám đốc Sở;
- Lưu VT, KS, ĐST.                                                                                              
	                   GIÁM ĐỐC
                Hồ Huy Thành
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